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ĐỀ SỐ 1 

TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO DƯƠNG 

NĂM HOC: 2013 - 2014 

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG  

LỚP 1 - THỜI GIAN: 60 PHÚT 

I. MÔN TOÁN: 10 ĐIỂM 

Bài 1: (2 điểm) Điền vào chỗ chấm 

a) Số bé nhất có hai chữ số là: ......................................... 

b) Số liền trước của số lớn nhất có một chữ số là: ................ 

c) Số liền sau của số nhỏ nhất có hai chữ số là: ................... 

d) Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là: .......................... 

Bài 2: (2 điểm) Điền số thích hợp vào ô trống: 

 
Bài 3: (2 điểm) 

a) Điền số thích hợp vào ô trống: 

47 + □ = 77                      12 - □ < 77 - 76 

b) Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 

35 + 43 ........... 33 + 45                     79 – 7 ............. 20 + 50 

Bài 4: (1 điểm) Với các số 0, 3, 4 hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau: 

.......................................................................................... 

Bài 5: (2 điểm): Cửa hàng có 68 chiếc xe đạp, đã bán đi ba chục chiếc. Hỏi cửa hàng còn lại bao 

nhiêu chiếc xe đạp? 

Bài 6: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

 
Hình vẽ bên có: 

............... đoạn thẳng 

...................... tam giác 

II. TIẾNG VIỆT – TNXH: 10 ĐIỂM 



  
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam 

Cô Trang  –  0948.228.325 

-------------***---------------- 
 

 

Hỗ trợ giải toán lớp 3 trực tuyến – L.h: 0948.228.325 Page 2 
 

1. Chép đúng chính tả đoạn văn sau: 

Ve và Kiến 

Ve và kiến cùng sống trên cây nhưng mỗi người một nết. Kiến chăm chỉ làm việc suốt ngày. 

Thức ăn kiếm được ăn không hết, kiến để dành phòng khi mùa đông. Ve thì nhởn nhơ ca hát suốt 

mùa hè. 

2. Điền vào chỗ chấm: 

a) Điền l hay n vào chỗ trống: 

........o lắng                         .........o nê 

b) Điền c hay k 

Cái ..........uốc                    Cái ........im 

c) Điền ngh hay ng vào chỗ trống: 

lắng ...........e                    giấc ...........ủ 

d) Điền anh hay inh ? 

tinh nh ................             k .............. sợ 

3. Sắp xếp các từ sau thành một câu văn và viết lại cho đúng: 

chim, trong các vòm cây, líu lo. hót 

.......................................................................................... 

4. Khoanh vào chữ cái trước ý không đúng. 

Chúng ta ăn uống đầy đủ mỗi ngày sẽ có ích lợi gì? 

a. Giúp cơ thể chóng lớn.                     c. Giúp chúng ta học giỏi. 

b. Giúp cơ thể khỏe mạnh.                   d. Làm cho thức ăn ngon hơn. 

Đáp án đề thi học sinh giỏi lớp 1 

Đáp án đề thi học sinh giỏi lớp 1 môn Toán 

Bài 1: 2 điểm 

Mỗi ý đúng được 0,5 đ 

a) Số bé nhất có hai chữ số là: 10 

b) Số liền trước của số lớn nhất có một chữ số: 8 

c) Số liền sau của số nhỏ nhất có hai chữ số là: 11 

d) Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là: 90. 

Bài 2: 2 điểm 

Mỗi ý đúng được 1 đ 

19, 7, 12, 15                                   12 , 5, 7, 10 

Bài 3: 2 điểm 

Mỗi ý đúng được 0,5 đ 

47 + 30 = 77                             12 – 12 < 77 - 76 

35 + 43 = 33 + 45                     79 – 7 > 20 + 50 

Bài 4: 1 điểm 

Các số viết được là: 30; 40; 43; 34 

Bài 5: 2 điểm 

Ba chục chiếc xe đạp bằng 30 chiếc. Vậy cửa hàng đã bán 30 chiếc đạp. (0,5đ) 

Cửa hàng còn lại số xe đạp là: 68 – 30 = 38 (chiếc) (1đ) 

Đáp số: 38 chiếc (0,5đ) 



  
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam 

Cô Trang  –  0948.228.325 

-------------***---------------- 
 

 

Hỗ trợ giải toán lớp 3 trực tuyến – L.h: 0948.228.325 Page 3 
 

Bài 6: 1 điểm 

Mỗi ý đúng được 1đ 

 Có 8 đoạn thẳng (0,5đ) 

 Có 4 tam giác (0,5đ) 

Đáp án đề thi học sinh giỏi lớp 1 môn Tiếng Việt 

1. Chính tả: 5 điểm 

Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn, bài viết đẹp: 5 điểm. 

Mắc lỗi chính tả trong bài viết (sai - lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy 

định), trừ 0,5 điểm 

Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn.... trừ 0,5 

điểm toàn bài. 

2. Điền vào chỗ trống: 2 điểm 

Mỗi ý đúng được 0,5 đ 

lo lắng                     no nê 

cái cuốc                  cái kim 

lắng nghe                giấc ngủ 

3. 1 điểm 

Trong các vòm cây, chim hót líu lo. Hoặc: Chim hót líu lo trong các vòm cây. 

4. Khoanh vào ý d: 1 điểm. 

 

 

ĐỀ SỐ 2 

TRƯỜNG TIỂU HỌC  

Thanh Mai 

GT 1: ........................................ 

GT 2: ....................................... 

BÀI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG 

NĂM HỌC 2014 - 2015 

Môn: Toán - Lớp 1 

Thời gian làm bài: 60 phút 

Họ và tên: ........................................................... Lớp: 1 …. Số phách: 

Điểm GK1: ..................................................................... 

GK2: ..................................................................... 

Số phách: 

Câu 1 (6 điểm): Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a. Số nhỏ nhất trong các số 3; 6; 8; 10; 2; 4 là: ... 

b. Các số: 3; 6; 1; 7; 9; 2 

Được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: ... 

c. Tự viết một phép tính có kết quả bằng 7 là: ... 

d. Số tự nhiên nhỏ hơn 8 và lớn hơn 6 là: ... 

e. Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số nhỏ hơn 32 là: ... 

g. Số đem trừ đi 41 mà bằng 78 trừ đi 36 là số: ... 

Câu 2 (3 điểm): Nối hai phép tính có cùng kết quả theo mẫu: 
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Câu 3 (2 điểm): Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

21 > …… > 19                          79 < ……… < 81 

38 < …… < ……. < 41              90 > ………> ………..> 87 

Câu 4 (2 điểm) Viết các số có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 3: 

Câu 5 (2 điểm): Tính: 64 + 35 - 19                  98 - 23 - 35 

Câu 6 (2 điểm): Việt có 19 con tem, Việt cho Mai và Lan mỗi bạn 4 con tem. Hỏi Việt còn lại 

bao nhiêu con tem? 

Câu 7 (2 điểm): Mai có 18 cái kẹo, chị cho thêm Mai 4 cái nữa, Mai cho bạn 6 cái. Hỏi Mai còn 

bao nhiêu cái kẹo? 

Câu 8 (1 điểm): Hình bên có: 

□ hình tam giác 

□ hình tứ giác 

  

Đáp án đề thi học sinh giỏi lớp 1 môn Toán 

Câu 1: (6 điểm) 

Học sinh điền đúng mỗi phần được 1 điểm. Đáp án: 

Câu a b c d e g 

Đáp án 2 9; 7; 6; 3; 2; 1 Tùy phép tính 7 22 83 

Câu 2 (3 điểm): Nối đúng hai phép tính có cùng kết quả: (cho 0,75 điểm) 

Câu 3 (2 điểm): Số? Điền đúng mỗi biểu thức (cho 0,5 điểm) 

21 > 20 > 19                   79 < 80 < 81 

38 < 39 < 40 < 41           90 > 89 > 88 > 87 

Câu 4 (2 điểm): Viết đúng các số: 14; 25; 36; 47; 58; 69. 

Mỗi số đúng cho 0,3 điểm. Đúng cả 6 số cho 2 điểm. 

Câu 5 (2 điểm): Tính: Mỗi biểu thức đúng cho 1 điểm 

64 + 35 – 19  

= 99 – 19 = 80 

98 - 23 – 35 

= 75 - 35 = 40 

Câu 6 (2 điểm): 

http://i.vietnamdoc.net/data/image/2015/05/07/hsg1-toan-thanh-mai3.jpg
http://i.vndoc.com/data/image/2015/05/07/hsg1-toan-thanh-mai4.jpg
http://i.vietnamdoc.net/data/image/2015/05/07/hsg1-toan-thanh-mai3.jpg
http://i.vndoc.com/data/image/2015/05/07/hsg1-toan-thanh-mai4.jpg
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Việt còn lại số con tem là: (cho 0,5 điểm) 

19 - 4 - 4 = 11 (con tem) (cho 1 điểm) 

Đáp số: 11 con tem (cho 0,5 điểm) 

Câu 7 (2 điểm): 

Mai còn số kẹo là: (cho 0,5 điểm) 

18 + 4 - 6 = 16 (cái kẹo) (cho 1 điểm) 

Đáp số: 16 cái kẹo (cho 0,5 điểm) 

Câu 8 (1 điểm): 

 7 hình tam giác (cho 0,5 điểm) 

 3 hình tứ giác (cho 0,5 điểm) 

 Trường Tiểu học Thanh Mai 

 Họ và tên:................................. 

 Lớp:..................................... 

Thứ   ngày   tháng 4 năm 2015 

KHẢO SÁT HSG LỚP 1 

Năm học: 2014-2015 

Môn: TIẾNG VIỆT 

Thời gian: 60 phút  

(không kể thời gian phát đề) 

 Giám thị ký 

  

Số thứ tự: 

  Số mật mã: 

  

Câu 1 (2 điểm): 

a. Tìm 3 tiếng có chứa vần oăt 

b. Đặt một câu có tiếng chứa vần oăt vừa tìm (có 10 chữ trở lên nhé!) 

Câu 2 (1,5 điểm): Chọn vần để điền vào chỗ chấm (....) cho thích hợp 

Tiếng xoong nồi va chạm vào kêu l……. x……… 

Mới vừa tối, mấy chú gà đã ch….. lên chuồng nằm. 

Tiếng hót dìu d… của chim họa mi vang vọng khắp không gian. 

Câu 3 (1 điểm): Em hãy viết tên của trường em đang học và tên của thầy Hiệu trưởng. 

Câu 4 (1 điểm): Nói về những cây hoa mà em yêu thích 

M: Em rất thích hoa hồng. Hoa hồng có nhiều cánh. Cánh hoa đỏ rực. 

Câu 5 (2 điểm) Viết câu chứa tiếng có vần sau: 

uân: ................................. 

uyết: ................................. 

ươ: ................................. 

oong: ................................. 

Câu 6 (2,5 điểm): Em nhớ và viết lại 4 dòng thơ bất kì mà em đã học thuộc 

Đáp án đề thi học sinh giỏi lớp 1 môn Tiếng Việt 

Câu 1: (2đ): 

a) Tìm đúng 1 tiếng được 0,25đ; 2 tiếng 0,5đ, đúng cả 3 tiếng 1đ 

b) Đặt đúng câu được 0,5đ, biết ghi chữ hoa đầu câu được 0,25đ, viết dấu chấm ở cuối câu được 

0,25đ. 

Câu 2: (1,5đ): Điền đúng mỗi vần ở mỗi câu được 0,5đ (oang; ui; ăt) 

Câu 3: (1đ): Trường Tiểu học Duy Trung (0,5đ) – Huỳnh Văn Tâm (0,5đ) 

Câu 4: (1đ): Viết đúng theo mẫu mỗi ý được 0,25đ; đúng hoàn toàn ghi điểm tối đa 

Câu 5: (2đ): Viết đúng mỗi câu được 0,5đ, chú ý ghi hoa và dấu câu, nếu không ghi đúng 2 nội 

dung này thì chỉ được ½ số điểm 
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Câu 6: (2,5đ): Cứ sai mỗi lỗi trừ 0,5đ; trừ đến 0 điểm. 

 

 

ĐỀ SỐ 3 

Câu 1: Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 

Câu 1.1:  

5 + 0 + 1 = .......... 

 A. 6 

 B. 7 

 C. 8 

Câu 1.2: 

1 + 4 + 9 = ............. 

 A. 13 

 B. 14 

 C. 15 

Câu 1.3: 

20 - 10 + 5 = ............ 

 A. 13 

 B. 14 

 C. 15 

Câu 1.4: 

40 - 20 + 10 = .............. 

 A. 20 

 B. 30 

 C. 40 

Câu 2: 

Cho dãy số: 30; 35; 37; 41; 45; 49; 87; 75; 99; 12; 59  

Số lớn nhất trong dãy số trên là: ................. 

Số bé nhất trong dãy số trên là: ................. 

Dùng dấu ";" để ngăn cách giữa các đáp số. 
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Câu 3: 

Cho dãy số: 76; 58; 1; 3; 79; 97; 100; 15; 56; 43; 22 

Số lớn nhất trong dãy số trên là: ........... 

Số bé nhất trong dãy số trên là: ........... 

Dùng dấu ";" để ngăn cách giữa các đáp số. 

 

Câu 4: 

Trên cành có 30 con chim đậu, sau đó có 20 con bay đi. Hỏi trên cành còn lại bao nhiêu con 

chim? 

 A. 10 con chim 

 B. 20 con chim 

 C. 30 con chim 

Câu 5: 

Có bao nhiêu hình vuông trong hình dưới đây? 

 

 A. 4 hình vuông 

 B. 5 hình vuông 

 C. 6 hình vuông 

Câu 6: Tính 

Câu 6.1: 

70 + 3 = ......... 

 

Câu 6.2: 

70 + 8 = ............. 

 

Câu 6.3: 

93 - 80 = ............ 
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Câu 6.4: 

99 - 90 = ............... 

 

Câu 7: Điền dấu >, <, = vào chỗ (....) 

Câu 7.1: 

82 - 41 .......... 53 - 12 

 

Câu 7.2: 

68 - 21 .............. 59 - 12 

 

Câu 7.3: 

93 - 20 ............ 97 - 53 

 

Câu 7.4: 

98 - 27 ......... 96 - 6 

 

Câu 8: 

Năm nay chị An 15 tuổi. Chị An nhiều hơn An 7 tuổi. Hỏi năm nay An bao nhiêu tuổi? 

Trả lời:  

Năm nay An ................ tuổi. 

 

Câu 9: 

Có 7 con trâu, bò, ngựa. Biết rằng số trâu nhiều hơn số bò, số ngựa ít hơn số bò. Hỏi có bao 

nhiêu con trâu, bao nhiêu con bò và bao nhiêu con ngựa. 

Trả lời: 

Có ............. con trâu, ........... con bò, ............ con ngựa. 

 

ĐỀ SỐ 4 

Câu 1: 

Hai số tự nhiên liên tiếp mà tổng của chúng là số tự nhiên lớn nhất có một chữ số là: 

 A. 3 và 4 

 B. 4 và 5 
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 C. 5 và 6 

Câu 2: 

Kết quả của: 32 + 45 - 22 là: 

 A. 55 

 B. 77 

 C. 99 

Câu 3: 

Nam đọc quyển truyện có 48 trang, Nam đã đọc 25 trang. Vậy còn số trang chưa đọc sẽ là: 

 A. Bằng số trang đã đọc 

 B. Nhiều hơn số trang đã đọc 

 C. Ít hơn số trang đã đọc 

Câu 4: 

Dãy số nào trong các dãy số sau viết theo thứ tự từ bé đến lớn: 

 A. 3; 4; 5; 7; 11; 9; 13; 15 

 B. 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28 

 C. 9; 10; 11; 12; 21; 13; 31; 14 

Câu 5: 

Từ 15 đến 65 có bao nhiêu số có hai chữ số: 

 A. 49 số 

 B. 50 số 

 C. 51 số 

Câu 6: 

Bình có 14 viên bi, bạn An có ít hơn bạn Bình 3 viên bi. Cả hai bạn có số viên bi là: 

 A. 17 viên bi 

 B. 25 viên bi 

 C. 31 viên bi 

Câu 7: 

Điền dấu >, < hoặc = vào chỗ chấm: 

61 + 36 ............. 98 - 1 
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Câu 8: 

Điền dấu >, < hoặc = vào chỗ chấm:  

23 + 14 ................ 32 + 6 

 

Câu 9: 

Tính nhanh:  

1 + 3 + 8 + 0 + 6 + 10 + 2 = .............. 

 

Câu 10: 

Tính nhanh: 

17 + 14 + 8 - 7 - 4 = ........... 

 

Câu 11: 

Nhà An nuôi vịt, ngan, ngỗng. Có 36 con vịt, số ngan ít hơn số vịt 6 con, số ngỗng ít hơn số ngan 

10 con. Hỏi nhà An có tất cả bao nhiêu con vịt, ngan, ngỗng? 

 

Câu 12: 

Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác? 

 

 A. 2 

 B. 3 

 C. 4 
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